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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP B4.1

I. Mục tiêu
1.Phát triển thể chất
* Cân nặng bình thường của bé trai; trẻ gái: Bé trai: Cân nặng từ 14,1- 24,2 kg; Bé gái: Cân nặng từ 13,7-24,9 kg
* Chiều cao bình thường của trẻ trai; trẻ gái: Bé trai: chiều cao 100,7 - 119,2 em; Bé gái: chiều cao từ 99,9 - 118,9 cm
MT3: Trẻ biết bước đi liên tục trên ghế TD hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô và của nhịp xắc xô
MT8: Trẻ biết bò dích dắc qua 5 điểm
+ Bò theo đường dích dắc qua 5 điểm
MT15: Trẻ biết tung và bắt bóng với người đối diện
+Tung và bắt bóng với người đối diện, bắt được 2 lần liền không rơi bóng khoảng cách 2m.
MT27: Trẻ biết vẽ hình người, ngôi nhà cây
MT28: Trẻ biết cắt dán thành thạo theo đường thẳng
MT29: Trẻ biết xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
MT 48: Trẻ biết bật ô bằng 2 chân, ném bóng qua dây
2. Phát triển nhận thức:
MT52: Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
MT53: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
MT54: Trẻ thể hiện được ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau.
MT55: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
MT56: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
MT57: Trẻ nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
MT58: Trẻ biết thêm bới so sánh nhóm nhiều hơn ít hơn trong phạm vi (1,2,3,4,5)
MT59: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
MT64: Trẻ biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình (hình vuông, hình tam giác, hình tròn, chữ nhật).
3. Phát triển ngôn ngữ
MT78: Trẻ hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi.
MT80: Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
MT81: Trẻ sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định).
MT84: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
MT109: Trẻ biết trao đổi thỏa thuận với bạn bè để cùng thực hiện hoạt động  chung (chơi, trực nhật)
MT111: Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh: bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành, ngắt hoa.
MT112: Trẻ biết được một số quy định dành cho người đi bộ, người tham gia giao thông.
MT113: Giúp trẻ hiểu quyền và trách nhiệm của mình, biết bảo vệ quyền lợi của mình và tôn trọng quyền của người khác.
MT114: Tăng cường kỹ năng giao tiếp, biết cách chia sẻ và hợp tác với bạn bè và người lớn.
 5. Phát triển thẩm mĩ
MT118: Trẻ hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ....
MT119: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc, với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu múa…)
MT120: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
MT121: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
MT122: Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành các sản phẩm có mầu sắc, bố cục.
MT124: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
MT128: Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
MT129: Trẻ tô màu được một số nét chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh		
MT131: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt bẻ loe, vuốt uốn cong… tạo sản phẩm nhiều chi tiết.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu 
a. Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp tay nọ chân kia, mắt để thực hiện các bài vận động: Tung bắt bóng với người đối diện; Bật liên tục qua ô, ném bóng qua dây; Bò dích dắc qua 5 điểm; Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Biết sử dụng các kỹ năng đã học để: tô màu tranh chú cảnh sát giao thông, vẽ phấn theo ý thích; cắt dán cái thang cắt
dán nghề bé thích...
- Biết xây dựng, xếp mô hình các công trình: xây dựng bến đậu xe, xây dựng ngã tư đường phố
- Biết đọc thuộc bài thơ, hát thuộc bài hát trong chủ đề
- Biết và phân biệt được tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động, công dụng của 1 số PTGT
- Biết đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5
- Biết chắp ghép các hình để tạo thành hình mới
- Biết hát vận động theo nhạc: vỗ theo tiết tấu chậm 1 số bài hát trong CĐ.
- Biết tham gia các hoạt động và hợp tác cùng các bạn.
- Biết chăm sóc cây, hoa, rau thành thạo.
- Biết nhập vai và thể hiện tốt các vai chơi: người bán hàng, người nấu ăn
- Trẻ biết một số luật lệ an toàn khi tham gia giao thông đường bộ không được ngó ngiêng đầu ra ngoài, không đùa nghịch khi ngồi trên các PTGT, đội mũ BH khi ngồi trên xe máy, sang đường phải chú ý quan sát.
- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
- Biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
- Biết nặn 1 số phương tiện giao thông gần gũi quen thuộc
- Trẻ biết thực hiện một số quy định: lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định ở trường lớp.
b. Kỹ năng
- Rèn các kỹ năng: vận động, đọc thơ, hát vận động âm nhạc (hát, múa, vận động theo nhịp, tiết tấu); vẽ, nặn, cắt dán, tô màu, đồ nét chữ ở trẻ
- Rèn kỹ năng đếm theo khả năng
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt số từ 1-5 .
- Rèn kỹ năng quan sát, hoạt động có chủ đích.
- Rèn kỹ năng chơi ở các góc cho trẻ
- Rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.
- Rèn kỹ năng trình bày ý tưởng và nhận xét các sp tạo hình.
c. Thái độ
- GD trẻ giữ gìn sách vở, sản phẩm của mình, của bạn.
- GD trẻ vui chơi đoàn kết, yêu thương chia sẻ với bạn bè.
- GD trẻ trật tự trong khi học.
- GD trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
- GD trẻ giữ ATGT khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề “Giao thông” 
- Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, hột hạt, lá cây, vòng, sỏi, nước, dây…đồ chơi an toàn cho trẻ
- Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
- Các góc chơi bố trí phù hợp với diện tích lớp học, số lượng trẻ, sắp xếp gọn gàng hợp lý ở độ mở để trẻ tự khám phá.
b. Đồ dùng dạy học của cô:
- Sân tập sạch sẽ an toàn, sân tập, vòng, bóng, dây kéo…các đồ dùng phục vụ hoạt động của cô và trẻ.
- Bài hát: Đi xe đạp, em đi chơi thuyền, em tập lái ô tô ...
- Hạt gấc có đánh số từ 1-5
- Powerpoint minh họa nội dung các bài thơ.
- Hình ảnh các hoạt động trẻ tham gia giao thông.
- Mẫu sản phẩm cho trẻ quan sát
- Một số hột hạt, lá cây, bìa màu…bút màu, giấy vẽ.
- Tranh hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái, Tranh hướng dẫn trẻ làm quen với toán; Tranh hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình.
- Tranh mẫu của cô
- Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
- Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
- Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
- Phiêú bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
- Bảng từ.
- Đồ dùng đồ chơi trong lớp.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Bàn ghế của trẻ
- Tranh về chủ đề giao thông
- Dụng cụ âm  nhạc: xắc xô, phách....vòng gậy thể dục
- Rổ đồ dùng có: các hình học cho trẻ chắp ghép; đếm; các thẻ số 1-5
- Gậy thể dục, vòng TD
- Đồ dùng đồ chơi đặt ở xung quanh lớp cho trẻ xác định số lượng
*Hoạt động học: Có đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ
*Hoạt động góc: chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi:
+ Góc xây dựng : chuẩn bị các PTGT, gạch, nút ghép, cây, ngôi nhà đồ chơi
+ Góc nghệ thuật: chuẩn bị tranh cho trẻ tô màu về GT, bút chì, sáp màu, giấy màu, hồ dán, kéo, đất nặn, bảng con... 
+ Góc học tập: chuẩn bị các loại sách học: bé vui học CC, bé vui học toán, bút chì, sáp màu, bàn ghế.
+ Góc phân vai: chuẩn bị các mặt hàng đa dạng trong cửa hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm, nấu ăn: bộ đồ chơi nấu ăn gia đình, các PTGT... để trẻ chơi đóng vai người bán hàng, người nấu ăn.
+ Góc kỹ năng sống: chuẩn bị 1 số tranh ảnh trẻ tham gia giao thông, vở KNS, sáp màu, bút chì.
+ Góc thiên nhiên: chuẩn bị bộ dụng cụ chăm sóc cây, các chậu cây cảnh, khăn lau, xô chứa nước.
+ Góc thư viện: Chuẩn bị tranh/hình ảnh về PTGT, quy định giao thông
- Các loại sách thực hiện HĐ buổi chiều: giúp trẻ làm quen CC, bé với ATGT.
III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Tên hoạt động
	Tuần 1
Từ 09/03 đến 13/03/2026
	Tuần 2
Từ 16/03 đến          20/03/2026
	Tuần 3
Từ 23/03 đến 27/03/2026
	Tuần 4
Từ 30/03 đến 03/04/2026
	Lưu ý

	Chủ đề 
Giao thông
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Phương tiện giao thông đường thủy

	Phương tiện giao thông đường hàng không
	Luật giao thông
	

	Đón trẻ - Trò chuyện




	- Cô đón trẻ - Kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ - trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, cởi mở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện để trẻ biết được một số quyền: Quyền được tới trường, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được ăn uống đủ chất dinh dưỡng và quyền được tham gia vào các hoạt động ở trường lớp; quyền bình đẳng không bị phân biệt đối xử, quyền được an toàn không bị xâm hại, bạo hành.
- Trẻ hiểu được nghĩa vụ/bổn phận, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các quyền.
- Trò chuyện với trẻ 1 số PTGT gần gũi quen thuộc: tên gọi, đặc điểm, ích lợi, nơi hoạt động
- Trò chuyện với trẻ về quy định tham gia giao thông đường bộ và giáo dục trẻ khi được người thân chở đi học, ngồi trên các PTGT phải ngồi ngay ngắn, ngồi ô tô phải thắt dây an toàn, không thò đầu, thò tay ra ngoài. Đi bộ phải đi sát nề đường hoặc đi trên vỉa hè. Khi qua đường phải chú ý quan sát và phải đi cùng người lớn. Qua các ngã tư có tín hiệu đèn giao thông phải chú ý quan sát và phải đi đúng tín hiệu (xanh đi, đỏ dừng).
- Trò chuyện với trẻ về 1 số tác nhân gây ảnh hưởng, ô nhiễm đến MT từ các PTGT => GD trẻ BVMT

	Thể dục sáng

	- Hô hấp: Thổi bóng
- Tập kết hợp gậy theo lời ca bài hát: “Đi xe đạp, em đi chơi thuền, bạn ơi có biết”
- Bài tập kết hợp lời ca: vũ điệu rửa tay, với lấy ông MT, gọi tên cảm xúc
- Trò chơi: máy bay cất cánh
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon

	

Hoạt động học
	Thứ hai
	*Bé vui khỏe
- VĐ: Tung bắt bóng với người đối diện.
- BTPTC: tập theo lời bài “Đi xe đạp”
- TCVĐ: Cướp cờ
 Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng
	*Bé vui khỏe
- VĐ: Bật liên tục qua ô, ném bóng qua dây.
- BTPTC: tập theo lời bài “Em đi chơi thuyền”



	*Bé vui khỏe
- VĐ: Bò dích dắc qua 5 điểm
- BTPTC: tập theo lời bài “Bạn ơi có biết”
- TCVĐ: chuyền bóng
Rèn kĩ năng lấy, cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng
	*Bé vui khỏe
- VĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
 - BTPTC: tập theo lời bài hát “nhớ lời cô dạy”
- ĐTNM: tay
- TC: kéo co

	

	
	Thứ ba
	*Bé yêu thơ
Thơ: giúp bà
+ÂN: em đi qua ngã tư đường phố

	*Bé yêu thơ
Thơ: Thuyền giấy
St: Phạm Hổ
+ÂN: em đi chơi thuyền
	*Bé yêu thơ
Thơ: Em muốn lái máy bay
ÂN: Bạn ơi có biết


	*Bé yêu thơ
Thơ: Đèn giao thông
+ÂN: đèn xanh đèn đỏ
	


	
	Thứ tư
	*Bé khám phá
- Tìm hiểu1 số phương tiện giao thông đường bộ
+ÂN: “ Em tập lái ô tô”
	 *Bé khám phá
- Tìm hiểu1 số phương tiện giao thông đường thủy
+ÂN: Bạn ơi có biết
+Thơ: thuyền giấy

	*Bé khám phá
- Tìm hiểu1 số phương tiện giao thông đường hàng không
	*Bé khám phá
Tìm hiểu 1 số quy định giành cho người đi bộ.

	

	
	Thứ năm
	*Ai thông minh Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5
	*Ai thông minh Toán: chắp ghép các hình để tạo thành hình mới

	*Bé khéo tay
Xé dán máy bay trực thăng
+NN: câu đố
	*Bé khéo tay
Vẽ, tô màu ô tô 
+ÂN: em tập lái ô tô

	

	
	Thứ sáu
	*Bé khéo tay
Vẽ, tô màu tàu hỏa
+Thơ: con tàu xanh xanh

	*Bé vui ca hát
- Dạy hát: Em đi chơi thuyền
-NH: Thuyền giấy
-TC: Tiếng hát của ai
	*Bé vui ca hát
- Dạy hát: Bạn ơi có biết
- NH: Anh phi công ơi
TC: Nghe hát tìm đồ vật

	*Bé vui ca hát
Biểu diễn văn nghệ

	

	Chơi ngoài trời
	Thứ hai
	-HĐCCĐ: 
Quan sát: thời tiết
-VĐ : Ô tô và chim sẻ
- CTC: chơi với phấn, nhặt lá cây, chơi ĐCNT

	- HĐCCĐ: 
Dạo chơi sân trường
- VĐ: đua thuyền 
- CTC: Vẽ PTGT, xếp PTGT bằng hạt, chơi ĐCNT

	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm làm khinh khí cầu bằng bóng bay
- CTC: chơi chăm sóc cây, chơi với bãng, ĐCNT
	- HĐCCĐ: 
QS: thời tiết
- VĐ: Bé thi lấy bằng
- CTC: chơi với phấn, PL rác, chơi với ĐCNT
	

	
	Thứ ba
	-HĐCCĐ: 
Trải nghiệm làm tranh ô tô từ lá cây.
- VĐ: làm đoàn tàu
- CTC: Nhảy dây, chơi bóng, chơi ĐCNT
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ 
 Gấp thuyền giấy và chơi trải nghiệm thả thuyền vào nước.
- VĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTC : xếp PTGT từ hột hạt, chơi với đất nặn, chơi đ/c NT 
	- HĐCCĐ: 
Dạo chơi sân trường.
- VĐ: máy bay cất cánh
- CTC: chơi với phấn, chơi bóng, chơi ĐCNT
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời


	- HĐCCĐ: 
Dạo chơi sân trường.
- VĐ: Ô tô và chim sẻ
- CTC: chơi bóng, gấp thuyền, máy bay, chơi với ĐCNT

	
	

	
	Thứ tư
	-HĐCCĐ:                     
Trải nghiệm đi xe đạp.
- VĐ: ô tô về bến
- CTC: chăm sóc cây, chơi bóng, chơi ĐCNT
Rèn kỹ năng điều khiển xe và chơi các ĐCNT

	-HĐCCĐ: 
Trải nghiệm làm phà bằng cuống lá chuối
- VĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTC: Vẽ PTGT, PL rác, chơi ĐCNT

	-HĐCCĐ: 
Trải nghiệm làm tàu vũ trụ bằng cốc giấy
- CTC: Vẽ PTGT, xếp PTGT bằng hạt, chơi ĐCNT
*Chơi theo ý thích
	-HĐCCĐ: 
Trải nghiệm đội mũ bảo hiểm.
- VĐ: ô tô và chim sẻ
- CTC: chơi với phấn, chơi bóng , chơi với ĐCNT.

	

	
	Thứ năm
	- HĐCCĐ
Dạo chơi sân trường.
- VĐ: Ô tô và chim sẻ
- CTC: chơi với phấn,chơi bóng, chơi ĐCNT
Rèn kỹ năng nhận biết giới tính
	-HĐCCĐ:
Quan sát thời tiết
- VĐ: đua thuyền 
- CTC: vẽ thuyền, gấp thuyền giấy, chơi ĐCNT
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	-HĐCCĐ: 
- Gấp máy bay giấy và chơi trải nghiệm cho máy bay bay
- VĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTC : vẽ thuyền, xếp PTGT từ hột hạt, chơi ĐCNT

	-HĐCCĐ
QS: biển báo giao thông
- VĐ: Tín hiệu giao thông
- CTC : xếp PTGT từ hột hạt, chơi với đất nặn, chơi đ/c NT 


	 

	
	Thứ sáu
	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm làm đoàn tàu bằng steam
- VĐ: làm đoàn tàu  
- CTC: chơi chăm sóc cây, chơi với bãng, ĐCNT
	- HĐCCĐ: 
Làm tranh thuyền đi trên biển bằng lá cây
- VĐ: đua thuyền  
- CTC: vẽ thuyền, gấp thuyền giấy, chơi ĐCNT
	 - HĐCCĐ:  
Quan sát thời tiết
- VĐ: dung dăng dung dẻ
- CTC: Nhảy dây, chơi bóng, chơi ĐCNT


	- HĐCCĐ: 
Chơi trải nghiệm đi theo tín hiệu giao thông
- CTC: chơi với phấn,, nhặt lá cây, chơi ĐCNT

	

	Hoạt động (thay thế hoạt động góc)
	

	HĐ trải nghiệm:
Làm ô tô tải từ vỏ hộp sữa 
	HĐ trải nghiệm:
Làm tranh thuyền đi trên biển bằng lá cây

	HĐ trải nghiệm
Làm máy bay trực thăng bằng cốc giấy
	 HĐ trải nghiệm:
Trải nghiệm làm cột đèn giao thông.

	 

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:  
Tuần 1, 2, 3: xây dựng bến đậu xe
Tuần 4: xây dựng ngã tư đường phố
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi                                                                                                             a) Yêu cầu:                                                                                                                                                           - Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu đồ dùng, đồ chơi xây dựng khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện các công trình: xây dựng bến đậu xe; xây dựng ngã tư đường phố.                                                                                                                                                                                                                         - Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc: ai là lái xe vẩn chuyển vật liệu, ai là đội trưởng đội thợ xây, ai là chủ công trình.                                                                                                                                                      - Trẻ biết sắp xếp bố cục công trình sao cho hài hòa                                                                                                  - Trẻ chơi đoàn kết, không tranh dành đồ chơi                                                                                                     - Trẻ biết thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.                                                                                                     b) Chuẩn bị:                                                                                                                                                         - Vật liệu xây dựng: Gạch xây dựng, nhà, cây xanh, cây hoa, ghép nút, các loại PTGT
c) Cách chơi: Hỏi trẻ:                                                                                                                                           Góc chơi hôm nay có đồ dùng gì ?
Hôm nay các bé xây dựng gì? 
Ai làm chủ công trình? Chủ công trình làm việc gì? Các chú thợ làm những công việc gì? 
- Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
2. Góc phân vai: bán hàng, nấu ăn
Tuần 1, 2, 3: Cửa hàng các loại xe
Tuần 4: bán hàng, nấu ăn                                                                                                                                
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết thể hiện vai người bán hàng, người mua hàng trong cửa hàng đồ dùng của bé với thái độ lịch sự, lễ phép khi giao tiếp.
- Biết công việc của người bán hàng: niềm nở chào đón làm hài lòng khách
- Biết công việc của người mua: nói tên mặt hàng cần mua, biết mặc cả và trả tiền
- Biết công việc của người người nấu ăn: biết chế biến một số món ăn và đặt tên cho món ăn
- Qúa trình chơi thể hiện được mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi.
b) Chuẩn bị:
- Các loại PTGT, hoa quả, rau, nàn, tiền; đồ chơi nấu ăn, bộ dinh dưỡng 1,2,3,4; tiền...
c) Cách chơi: Cô hỏi trẻ trong góc chơi phân vai: 
Cháu thích vai chơi nào?
· Người bán hàng: 
+ Khi nhận vai chơi cháu chơi như thế nào?
+ Nhiệm vụ của người bán hàng phải như thế nào?
+ Muốn bán được nhiều hàng người bán hàng phải như thế nào? 
+ Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
· Người nấu ăn:  
+ Người nấu ăn làm công việc gì?
+ Người nấu ăn sử dụng những dụng cụ; thực phẩm gì để làm việc? 
+ Người nấu ăn làm ra những món gì?
+ Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
3. Góc nghệ thuật:
Tuần 1,2,3,4: tô tranh học liệu góc, nặn PTGT, hát vận động bài hát trong chủ đề
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ quan sát tranh/hình ảnh và kể được nội dung tranh/hành động của nhân vật trong tranh
- Trẻ biết dùng các kỹ năng cầm bút bằng tay phải để tô màu đẹp cho tranh, phối màu hài hòa.
- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để nặn những sản phẩm về PTGT
- Biết biểu diễn những bài hát về CĐ mạnh dạn, tự nhiên.
b) Chuẩn bị:
-  Các hình ảnh/tranh chưa tô màu về CĐ
- Sáp màu, bút chì, keo, kéo, bàn ghế.
- Đất nặn, bảng con, khăn lau
- Xắc xô, loa, thẻ nhớ.
c) Cách chơi:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi và giới thiệu về góc chơi và những đồ dùng, đồ chơi trong góc, hỏi trẻ cách sử dụng những đồ dùng đó như thế nào? 
- Cô hỏi trẻ hôm nay các cháu sẽ chơi gì? 
+Tô tranh:
- Với những bức tranh chưa có màu sắc này các con sẽ chơi như thế nào? (hướng trẻ tô màu tranh)
- Cô nêu yêu cầu của bài để trẻ thực hiện.
+Vận động âm nhạc
- Với những bài hát “Đi xe đạp, em tập lái ô tô, đoàn tàu nhỏ xíu, em đi chơi thuyền... các con sẽ thể hiện như thế nào để bài hát được hay hơn, sôi động hơn? (hướng trẻ vđ cùng dụng cụ âm nhạc/múa)
+Nặn:
- Với những thỏi đất đầy màu sắc này các con sẽ tạo ra các sản phẩm ngộ nghĩnh gì? (hướng trẻ nặn các PTGT
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
4. Góc học tập
Tuần 1: Phân loại lô tô PTGT, thực hiện vở bé vui học toán: nhận biết số 5, thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: s
Tuần 2: thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: v, Phân loại lô tô PTGT, chắp ghép hình
Tuần 3: thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: x, Phân loại lô tô PTGT
Tuần 4: thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: y, thực hiện vở bé KPTGXQ
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng cầm bút bằng tay phải để khoanh tròn, tô, nối theo nét đứt và tô màu đẹp cho tranh, chữ cái. Hiểu được cấu tạo chữ cái khi được làm quen.
- Trẻ nhận biết phân biêt được các số từ 1-5
- Trẻ nhận biết, phân biệt được các PTGT; nơi hoạt động, đặc điểm, công dụng của PT ...
b) Chuẩn bị:
- Các loại vở: bé vui học chữ cái, vở bé KPTGXQ, vở bé vui học toán, bút chì, sáp màu, bàn ghế; các hình học phẳng.
c) Cách chơi:
Làm vở “bé vui học toán”
- Cho trẻ quan sát và kể về về đồ vật trong tranh
- Cho trẻ đếm số lượng từng ngóm, nối nhóm có SL là 5 với số 5; vẽ thêm đồ vật cho đủ SL 5
Làm vở “bé vui học CC”
- Cô giới thiệu chữ cái và cho trẻ phát âm
- Cho trẻ tô màu theo yêu cầu, gọi tên hình ảnh và gạch chân chữ được làm quen trong từ
- Nối theo nét đứt và tô màu chữ cái rỗng.
Thực hiệnchắp ghép hình: Cho trẻ thực hành chắp ghép các hình học tạo thành một hình mới
Phân loại lô tô: Cho trẻ chọn lọc lô tô các PTGT và phân loại theo yêu cầu: Số lượng bánh, nơi hoạt động, chạy bằng sức người/xăng dầu.
5. Góc Thiên nhiên
Tuần 1,2,3,4: chăm sóc chậu cây cảnh
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên cây, hoa ở trong góc, biết 1 số thao tác chăm sóc cây: tưới nước, lau lá cây, xới đất cho cây, nhỏ cỏ, bắt sâu....
b) Chuẩn bị:
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, xô chứa nước, (nón, mũ nếu trời nắng)
c) Cách chơi:
- Cô trò chuyện về tên cây, hoa ở trong góc, hỏi trẻ các yếu tố để cây PT xanh tốt. Hướng trẻ tưới nước, lau lá cây, xới đất cho cây, nhỏ cỏ, bắt sâu....
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
6. Góc Thư viện
Tuần 1,2,3,4: Xem sách tranh, làm sách tranh về CĐ
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết lật mở sách, xem sách tranh đúng chiều, biết kể về nội dung/hành động của nhân vật trong sách, tranh, biết tập đọc kể chuyện theo tranh
- Biết cắt dán các hình ảnh từ họa báo, học liệu góc để làm sách tranh.
b) Chuẩn bị:
- Các hình ảnh từ họa báo, học liệu góc, keo, kéo, giấy trắng, bìa màu a4
- Các loại sách tranh về CĐ, xốp dải nền nhà, giỏ sách.
c) Cách chơi:
- Xem sách, tranh:
+ Cô trò chuyện hỏi trẻ về tên góc, ở góc sách có gì? Để làm gì? Các con có biết trong sách có gì không? Để biết trong sách có gì chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi mở sách chúng ta mở như thế nào?
+ Cô làm mẫu mở từng trang sách và quay đúng chiều sách cho trẻ quan sát.
- Làm sách tranh:
+ Cắt: Cô trò chuyện hỏi trẻ ở góc sách có gì? Để làm gì? Nội dung sách tranh các con làm có gì? Chúng ta sẽ làm như thế nào? (gợi ý trẻ hình ảnh từ họa báo, học liệu góc)
+ Dán: phết keo vào mặt sau của tranh và dán vào giữa trang giấy.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
7. Góc kỹ năng sống
Tuần 1,2,3,4: Kỹ năng thực hiện quy định giao thông
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết 1 số quy định giao thông và có kỹ năng tham gia giao thông đúng quy định.
b) Chuẩn bị:
- vở kỹ nắng sống, tranh ảnh về quy định ATGT, hình ảnh tham gia giao thông an toàn/chưa an toàn
c) Cách chơi:
- Hỏi trẻ về nội dung sách/tranh, cho trẻ nhận xét các hình ảnh
+ Các bạn đã biết các quy định khi tham gia giao thông chưa?
+ hình ảnh nào cho thấy bạn nhỏ tham gia giao thông an toàn?
 *Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
*Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô quan sát từng góc chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ chơi, chú ý phát triển kỹ năng chơi và vai chơi của từng trẻ.
- Động viên giúp đỡ những trẻ nhút nhát và còn yếu.
*Nhận xét buổi chơi.
- Cô đi từng nhóm nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Tập trung trẻ ở góc chơi XD cho trẻ giới thiệu công trình và nhận xét góc chơi. Cô nhận xét chung nêu được sự tiến bộ của trẻ từng nhóm chơi, khen ngợi trẻ chơi tốt, nhắc nhở những trẻ chơi chưa tốt cố gắng hơn trong buổi chơi sau.
*Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi cất vào đúng nơi qui định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước
- Bố trí chỗ ăn ngủ hợp lý, khu vệ sinh trai, gái riêng
- Cô kê bàn ăn, chia bát, thìa cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn và trò chuyện với trẻ về món ăn. Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn. Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng rồi kê ghế ngồi nghỉ ngơi một thời gian thì ăn hoa quả sau đó xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước lấy lượng nước vừa đủ.
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn, sau đó biết lấy gối đi ngủ.


	


Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích)
	Thứ hai
	*Hướng dẫn giúp trẻ LQCC: chữ s 
*Chơi theo ý thích
	*Hướng dẫn giúp trẻ LQCC: chữ v 
*Chơi theo ý thích

	*Hướng dẫn giúp trẻ LQCC: chữ x
* Chơi theo ý thích
	*Hướng dẫn giúp trẻ LQCC: chữ y 
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ ba
	*Ôn thơ: Giúp bà
*Chơi theo ý thích
	*Ôn thơ: Thuyền giấy
*Chơi theo ý thích
	*Ôn thơ: Em muốn lái máy bay
*Chơi theo ý thích

	*Ôn thơ: Đèn giao thông
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ tư
	*Cùng bé tìm hiểu về ATGT
 *Chơi theo ý thích
	*Cùng bé tìm hiểu về ATGT
*Chơi theo ý thích
	*Cùng bé tìm hiểu về ATGT
*Chơi theo ý thích


	*Cùng bé tìm hiểu về ATGT
*Chơi theo ý thích

	

	
	Thứ năm

	*Ôn: Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5
*Chơi theo ý thích

	*Ôn: chắp ghép các hình để tạo thành hình mới
*Chơi theo ý thích
	*Hoàn thiện bài: Xé dán máy bay trực thăng
*Chơi theo ý thích
	*Hoàn thiện bài: Vẽ, tô màu ô tô 
*Chơi theo ý thích                
	

	
	Thứ sáu
	- Lau dọn đồ dùng
-Văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.


	Vệ sinh - trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.



	Xác nhận của giáo viên
[image: $giaovien_ky$]
Chu Thị Hương
Gửi duyệt: 04/03/2026
Lớp B4.1
	Xác nhận của tổ chuyên môn
[image: $chuyenmon_ky$]
Đặng Thanh Phương
Ngày duyệt: 04/03/2026
XDKHGD đầy đủ; lưu ý 1 số lỗi văn bản; vẽ, tô màu ô tô cho đường bộ còn vẽ, tô màu tàu hỏa cho luật gt hợp lý hơn

	
Xác nhận của nhà trường
[image: $truong_ky$]
Vũ Thị Mến
Ngày duyệt: 05/03/2026
Nhất trí với ý kiến tổ chuyên môn






Giáo viên thực hiện: Chu Thị Hương
Giáo viên thực hiện: Chu Thị Hương
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